	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
 (Probability theory and  mathematical statistics (2C)   ) 
Mã số học phần: 7010119
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30; 		Bài tập:  0; 		Thực hành:   0; 
        Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 		Tự học:   60  ;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                      Mã giảng viên
	1
	TS. Nguyễn Văn Ngọc
	0101-04

	2
	ThS. Nguyễn Thị Hằng
	0101-09

	3
	ThS. Đào Xuân Hưng
	0101-10

	4
	TS. Nguyễn Trường Thanh
	0101-11

	5
	ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
	0101-12

	6
	CN. Hà Hữu Cao Trình
	0101-16

	7
	TS. Phạm Tuấn Cường
	0101-17

	8
	ThS. Phạm Ngọc Anh
	0101-18

	9
	ThS. Nguyễn Thu Hằng
	0101-19

	10
	ThS. Lê Thị Hương Giang
	0101-20

	11
	ThS. Nguyễn Thị Kim Sơn
	0101-21

	12
	ThS. Nguyễn Thế Lâm
	0101-22

	13
	ThS. Nguyễn Thị Hiền
	0101-23

	14
	ThS. Lê Bích Phượng
	0101-24

	15
	TS. Hoàng Ngự Huấn
	0101-25

	16
	ThS. Nguyễn Thùy Linh
	0101-26

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.2. Bộ môn: Toán
2.3. Khoa: Khoa học Cơ Bản
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Giải tích 1(7010103); Giải tích 2 (7010104)
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học, áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn.
4.1. Kiến thức
 4.1.1. Phép tính xác suất
 4.1.2. Biến ngẫu nhiên
 4.1.3. Biến ngẫu nhiên hai chiều
 4.1.4. Lý thuyết mẫu
 4.1.5. Ước lượng tham số
 4.1.6. Kiểm định giả thuyết thống kê
 4.1.7. Tương quan và hồi quy

4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Mô tả được một bài toán thực tế bằng ngôn ngữ xác suất và vận dụng kiến thức phép tính xác suất để giải quyết bài toán.
4.2.2. Tìm được luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tính được các đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Từ đó phân loại các biến ngẫu nhiên trong thực tế theo các quy luật phân phối xác suất được dễ dàng hơn.
4.2.3. Tìm được luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều, tính được các đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều.
4.2.4. Thu thập số liệu, sử dụng máy tính tính được các đặc trưng mẫu.
4.2.5. 

Sử dụng phương pháp mẫu giải quyết bài toán: Cho biến ngẫu nhiên X với quy luật phân phối xác suất đã biết song chưa biết tham số   nào đó của nó, ước lượng ( xác định một cách gần đúng) giá trị của .
4.2.6. Sử dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để nghiên cứu dấu hiệu của tổng thể.
4.2.7. Sử dụng phương pháp phân tích tương quan và hồi quy để làm rõ hơn bản chất của hiện tượng hay sự việc cần nghiên cứu để tìm ra quy luật, dự đoán được xu thế biến động của hiện tượng, sự việc đó trong tương lai.
5. Tóm tắt nội dung học phần
· Lý thuyết xác suất: Các khái niệm về xác suất; biến ngẫu nhiên một chiều; luật phân phối của biến ngẫu nhiên; biến ngẫu ngẫu nhiên nhiều chiều;
· Thống kê: Lý thuyết mẫu; ước lượng tham số thống kê; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Phép tính xác suất
	4
	

	1.1
	Phép thử, biến cố và quan hệ giữa các biến cố
	
	4.1.1


	1.2
	Khái niệm xác suất và các định nghhĩa xác suất
	
	4.2.1

	1.3
	Các định lí xác suất
	
	4.2.1

	1.4
	Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes
	
	4.2.1

	Chương 2
	Biến ngẫu nhiên 
	4
	

	2.1
	Khái niệm biến ngẫu nhiên
	
	4.1.2

	2.2
	Quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên
	
	4.2.2

	2.3
	Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên 
	
	4.2.2

	2.4
	Các định lí giới hạn và luật số lớn
	
	4.2.2

	2.5
	Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng
	
	4.2.2

	Chương 3
	Biến ngẫu nhiên nhiều chiều
	4
	

	3.1
	Khái niệm biến ngẫu nhiên hai chiều
	
	4.1.3

	3.2
	Luật phân phối của biến ngẫu nhiên hai chiều
	
	4.2.3

	3.3
	Hiệp phương sai và hệ số tương quan
	
	4.2.3

	3.4
	Phân phối chuẩn hai chhiều
	
	4.2.3

	Chương 4
	Lý thuyết mẫu
	4
	

	4.1
	Phương pháp mẫu
	
	4.1.4

	4.2
	Các đặc trưng mẫu
	
	4.2.4

	        4.3
	Tính toán các đặc trưng mẫu
	
	4.2.4

	Chương 5
	Ước lượng tham số
	4
	

	5.1
	Ước lượng điểm
	
	4.2.5

	5.2
	 Ước lượng  khoảng 
	
	4.2.5

	Chương 6
	Kiểm định giả thuyết thống kê
	4
	

	6.1
	Giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết thống kê  
	
	4.1.6

	6.2
	Kiểm định giả thuyết về tham số
	
	4.2.6

	6.3
	So sánh các tham số
	
	4.2.6

	6.4
	Kiểm định phi tham số
	
	4.2.6

	Chương 7
	Tương quan và hồi quy
	6
	

	7.1
	Phân tích tương quan
	
	4.2.7

	7.2
	Phân tích hồi quy
	
	4.2.7



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận với nhiều ví dụ trong những lĩnh vực thực tế khác nhau nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng rộng rãi các phương pháp của xác suất, thống kê toán để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Phương phấp này đặc biệt có ý nghĩa đối với những sinh viên là các kĩ sư tương lai, các nhà kinh tế tương lai, nhất là khi nước ta đang chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự họctheo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	30%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Tống Đình Quỳ (Chủ biên), Giáo trình xác suất thống kê, NXB Bách khoa 2007. 
	

	[2] Tống Đình Quỳ (Chủ biên), Bài tập xác suất thống kê, NXB Bách khoa, 2007. 
[3] Ron S. Kenett, Shelemyahu Zacks, Thống kê công nghiệp hiện đại, NXB Bách khoa 2016. 
[4] Lê Đức Vĩnh, Giáo trình xác suất thống kê, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2006. 

	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3.Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Phép tính xác suất
1.1.  Phép thử, biến cố và quan hệ giữa các biến cố
1.2. Khái niệm xác suất và các định nghhĩa xác suất.
1.3. Các định lí xác suất
	4
	4
	0

	
+ Tài liệu [1]: Lí thuyết chương I
+ Tài liệu [2]: bài tập chương I
+  Tài liệu [1]: Lí thuyết chương I
+ Tài liệu [2]: bài tập chương I
+Tài liệu [1]: Lí thuyết chương I
+ Tài liệu [2]: bài tập chương I
+Tham khảo [3,4]

	




2
	1.4.  Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

Chương 2: Biến ngẫu nhiên 
2.1.  Khái niệm biến ngẫu nhiên
2.2. Quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên
2.3. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên


2.4. Các định lí giới hạn và luật số lớn


2.5. Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng
	




4
	




4
	
	+ Tài liệu [1]: Lí thuyết chương I
+ Tài liệu [2]: bài tập chương I

+ Tài liệu [1] : chương II

+ Tài liệu [1] : chương II
+ Tài liệu [2]: bài tập chương II

+ Tài liệu [1] : chương II
+ Tài liệu [2]: bài tập chương II

+ Tài liệu [1] : Bài 4 chương III
+ Tài liệu [2]: bài tập chương II

+ Tài liệu [1] : chương II
+ Tài liệu [2]: bài tập chương II
+Tham khảo [3,4]

	3
	Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều
3.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên hai chiều

3.2. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên hai chiều

3.3. Hiệp phương sai và hệ số tương quan

3.4. Phân phối chuẩn hai chiều

	4
	4
	
	+ Tài liệu [1] :  Lí thuyết chương III


+ Tài liệu [1] Lí thuyết chương III
+ Tài liệu [2]: bài tập chương III


+ Tài liệu [1] Lí thuyết chương III
+ Tài liệu [2]: bài tập chương III

+ Tài liệu [1] Lí thuyết chương III
+ Tài liệu [2]: bài tập chương III
+Tham khảo [3,4]

	4,








5
	Chương 4: Lý thuyết mẫu
4.1. Phương pháp mẫu

4.2. Các đặc trưng mẫu

4.3. Tính toán các đặc trưng mẫu

Chương 5: Ước lượng tham số

5.1. Ước lượng điểm
	4








4
	4








4
	
	
+ Tài liệu [1] : bài 1 chương IV


+ Tài liệu [1] : bài 2 chương IV


+ Tài liệu [1] : bài 2 chương IV

+ Tài liệu [1]  bài 3 chương IV
+ Tài liệu [2]: bài tập chương IV 
+Tham khảo [3,4]

	


6















7,8



	5.2. Ước lượng  khoảng


Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê
6.1. Giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết thống kê.

6.2. Kiểm định giả thuyết về tham số.


6.3. So sánh các tham số

6.4. Kiểm định phi tham số

Chương 7: Tương quan và hồi quy

7.1. Phân tích tương quan.

7.2. Phân tích hồi quy

	


4















6
	


4















6
	
	+ Tài liệu [1]  bài 4 chương IV
+ Tài liệu [2]: bài tập chương IV 



+ Tài liệu [1]  bài 1 chương V
+ Tài liệu [2]: bài tập chương V

+ Tài liệu [1]  bài 2 chương V
+ Tài liệu [2]: bài tập chương V

+ Tài liệu [1]  bài 3 chương V
+ Tài liệu [2]: bài tập chương V

+ Tài liệu [1]  bài 4 chương V
+ Tài liệu [2]: bài tập chương V

+ Tài liệu [1]  bài 1 chương VI
+  Tài liệu [2]: bài tập chương VI

+Tài liệu [1]  bài 1 chương VI
+  Tài liệu [2]: bài tập chương VI
+Tham khảo [3,4]
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